
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG 
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        KHOA CƠ KHÍ 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TAY NGHỀ 2022 
 

NGHỀ THI: CƠ ĐIỆN TỬ  
         

STT Họ và tên sinh viên Mã Số SV Lớp Số ĐT 

1 Nguyễn Hoàng Quân 2119140053 CCQ1914B 0386345154 

2 Nguyễn Thành Duy 2119140036 CCQ1914B 0382315261 

3 Nguyễn Minh Đoàn 2119140006 CCQ1914A 0901659018 

4 Trần Ngọc Sơn 2119140055 CCQ1914B 0374851769 

5 Huỳnh Văn Tụy 2119140067 CCQ1914B 0898170364 

6 Trương Trung Nghĩa 2119140049 CCQ1914B 0888639073 

7 Trần Văn Thành 2119140058 CCQ1914B 0946116739 
Tổng số: 7 SV 

 

        Ngày .10. tháng .6. năm 2022 

            Người lập danh sách 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG 
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        KHOA CƠ KHÍ 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TAY NGHỀ 2022 
 

NGHỀ THI: Gia Công Cắt Gọt Trên Máy CNC  
         

STT Họ và tên sinh viên Mã Số SV Lớp Số ĐT 

1 
PHẠM DƯƠNG QUỐC ANH 2120030035 CCQ2003B 0767420241 

2 
PHẠM QUỐC TUÂN 2120030030 CCQ2003A 0356180530 

3 
NGUYỄN HÀ ĐỨC 2119030044 CCQ1902A 0382003148 

4 
LÊ SỸ PHONG 2119170389 CCQ 1902A 0376078497 

5 
NGỌ DUY ÁNH 2120030071 CCQ2003C 0969431427 

Tổng số: 5 SV 

 

        Ngày .10. tháng ..6.. năm 2022 

            Người lập danh sách 

 

 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG 
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        KHOA CƠ KHÍ 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TAY NGHỀ 2022 
 

NGHỀ THI: Gia Công Trên Máy Tiện Vạn Năng  
         

STT Họ và tên sinh viên Mã Số SV Lớp Số ĐT 

1 
ĐỖ VĂN HOÀNG 2120040005 CCQ2004A 0378514084 

2 
LÊ HOÀNG VŨ 2119030065 Ccq1903b 0387987927 

3 
ĐẶNG NGUYỄN THỨC NAM 2119030155 CCQ1902A 0387580798 

4 
NGUYỄN TẤN ĐỨC 2119170348 CCQ1902A 0703518097 

5 
LÊ HOÀNG HUY 2119030183 CCQ1902A 0339494797 

6 
HUỲNH NGỌC LUẬN 2119030050 CCQ1902A 0963656725 

7 
NGUYỄN QUỐC HOÀNG 2119030209 CCQ 1902A 0383008493 

8 
ĐINH QUANG HUY 2119040011 CCQ1904A 0896424709 

9 
LÊ QUỐC CHÂU 2119030172 CCQ1902A 0356376505 

10 
NGUYỄN QUANG HUY 2119040012 CCQ1904A 0364594062 

Tổng số: 10 SV 

        Ngày .10. tháng ..6.. năm 2022 

            Người lập danh sách 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG 
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        KHOA CƠ KHÍ 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TAY NGHỀ 2022 
 

NGHỀ THI: Thiết Kế Kỹ Thuật Cơ Khí CAD  
         

STT Họ và tên sinh viên Mã Số SV Lớp Số ĐT 

1 
Phan Nhật Đang 2119030069 CCQ1902A 0393476215 

2 
Trần Văn Sang 2120030094 CCQ2003C 0868924677 

3 
Nguyễn Lâm Khánh Duy 2119030004 CCQ1903A 0961069805 

4 
Phan Quốc Trung 2121030069 CCQ2103B 0818942169 

5 
Võ Hoàng Tuấn 2119140032 CCQ1914A 0337351839 

6 
Trương Hoài nam 2120030120 Ccq2003d 0383188762 

7 
LÊ ĐÌNH CHƯƠNG 2121030068 CCQ2103B 0368584320 

8 
Lê Sỹ Hoàng 2121030166 CCQ2103D 0786921338 

9 
Nguyễn Quang Nguyên 2121030119 CCQ2103D 0345180094 

10 
Thái Quang Phúc 2121030136 CCQ2103D 0347617206 

11 
Nguyễn Trung Hải 2121030123 CCQ2103D 0325379703 

12 
Nguyễn Tấn Bảo  2121030113 CCQ2103D 0345543557 

13 
Nguyễn Quang Việt 2121030120 CCQ2103D 0386571551 

Tổng số: 13 SV 

        Ngày .10. tháng ..6.. năm 2022 

            Người lập danh sách 

 

 


